DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

(Kém theo quyét dinh sé/ Attachment with decision: 3340  /0P-VPCNCLQG

ngay 03 thang j] ndm 2026 ciia gidgm doc Viin phong Cong nhan chdt lweng quéc gia
/ of BoA Director)

Tén phong thi nghiém: Phong thi nghiém va kiém dinh
Laboratory: Testing and Verifying Department

T6 chirc/ Co quan chu quan:  Vign Chuyén nganh Két ciu Cong trinh Xay dung

Vién Khoa hgc Cong nghé Xay dung

Organization: Institute of Building Structures

Vietnam Institute for Building Science and Technology
Sé hiéu/ Code: VILAS 264

Chuan muc cong nhan/ ISO/IEC 17025:2017
Accreditation criteria:

Linh vuc: Po lwong - Hiéu chuin
Field: Measurement - Calibration
Ngudi quan ly/ Chu Céng Cén

Laboratory manager:

Hiéu luc cdng nhan/ Tirngdy 03/ 11 /2026 dén ngay 02/ 11 /2031
Period of Validation:

Dia chi/Address: S6 81, phd Tran Cung, phwong Nghia D6, thanh pho Ha Noi

No 81, Tran Cung Street, Nghia Do ward, HaNoi City

Dia diém/Location: S6 81, phd Tran Cung, phwong Nghia D6, thanh pho Ha Noi

No 81, Tran Cung Street, Nghia Do ward, HaNoi City

bién thoai/ Tel: 024 62670817
E-mail: vilas264ibst@gmail.com
Website: http://lwww.ibst.vn
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

VILAS 264
Linh vyc hiéu chuan: Luc
Field of calibration: Force
Tén dai lwong hoic Quy trinh Kha ning do va hi¢u
phuong tién do dugc Pham vi do hidu chuin chuin (CMC)'/
TT hiéu chuan : S Calibration and
. Range of measurement Calibration
Measured gquantities/ Measurement
Equipment calibrated Procedure Capability (CMC)*
May thir 9 bén kéo
nén (x)
1. ) ) 455 N ~ 2 200 kN DPLVN 109 : 2002 0,46 %
Tensile compress testing
machines
Phuong tién do luc
2. Force measuring 455 N ~ 2 200 kN PLVN 108 : 2002 0,5%
instrument
Kich thiy luc
3. uy v 455 N ~ 5000 kN QTHC 01 : 2026 1,1%
Hydraulic jacks

Linh vuc hiéu chuan: D dai
Field of calibration: Length

Tén dai lwgng hoac Quy trinh Kha ning do va
phuong tién do duwec Pham vi do hidu chuin hiéu chuan (CMC)Y/
TT hiéu chuan : . Calibration and
o Range of measurement Calibration
Measured quantities/ Measurement
Equipment calibrated Procedure Capability (CMC)Y/
Gia tri do chia
(Graduation)
(2 +6L) um
>0,002 mm L]
A N . 8 . m
L Pong ho so beén/ to denfto OTHC 03:2026
' Dial indicator 25 mm <001 mm '
Gia tri do chia
(Graduation) (6+2L) pm
> 0,01 mm [L]:m
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

VILAS 264
Linh vuc hiéu chuan: Nhiét
Field of calibration: Temperature
Tén dai lwgng hoac Quy trinh Kha ning do va hi¢u
phwong tién do dwoc . D x chuan (CMC)*/
2 x Pham vi do hiéu chuan o
TT hi¢u chuan L Calibration and
. Range of measurement Calibration
Measured guantities/ Measurement
Equipment calibrated Procedure Capability (CMC)*/
(50 ~ 300) °C 0,5°C
(300 ~ 600) °C 0,7 °C
(600 ~ 800) °C
Chiéu sau hiéu chuan/ 2,0°C
) _ | Immersion depth: 245 mm
Nhiét ke chi thi hién so
1 _vatuong ty (800 ~1000) °C PLVN 138 : 2004 .
Digital and analog Chiéu sau hiéu chuan/ 2,5°C
thermometer Immersion depth: 245 mm
(1000 ~ 1 200) °C
Chiéu sau hiéu chuan/ 32°C
Immersion depth: 245 mm
(1200 ~ 1 500) °C
Chiéu sau hiéu chuan/ 5,0°C
Immersion depth: 245 mm
(-200 ~ 100) °C 0,5°C
Thiét bi chi thi nhiét dp
hién so va twong tw (100 ~ 1 000) °C 0,5°C
du ¥i cap nhiét
2. Hing vo1 cap e PLVN 160:2005
Digital and Analog .
temperature indicator (1000 ~1300) °C 0,5°C
using with TC
(1300 ~1800) °C 1,2 °C
Thi_é} bifhi: thi nhiét do (200 ~ 100) °C 03°C
hi¢n so va tuwong tu
dung vei nhiét ke dién
3. tro (100 ~ 400) °C DPLVN 160:2005 0,33°C
Digital and Analog
temperature indicator . o
using with RTD (400 ~ 800) °C 0,42 °C
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

VILAS 264
Linh vuc hiéu chuan: Ap suét
Field of calibration: Pressure
Tén dai lwgng hoac Quy trinh Kha néng do va hi¢u
phuong tién do duec Pham vi do hisu chuin chuan (CMC)/
TT hi¢u chuan : o Calibration and
. Range of measurement Calibration
Measured guantities/ Measurement
Equipment calibrated Procedure Capability (CMC)*
(2 ~ 35) bar
. - 0,028 bar
Chat long/Liquid
Ap ké kiéu 16 xo (X) (35 ~ 400) bar
1. Pressure gauge with . .. DPLVN 76 : 2001 0,36 bar
AN Chat long/Liquid
dial indicating type
400 ~ 1
( 09 009) b_a r 1,4 bar
Chat long/Liquid
Linh vyc hiéu chuan: Khéi lweng
Field of calibration: Mass
Tén dai lwgng hoac Quy trinh Kha ning do va hi¢u
phuong tién do duwec Pham vi do hisu chuin chuan (CMC)'/
TT hiéu chuan : o Calibration and
. Range of measurement Calibration
Measured quantities/ Measurement
Equipment calibrated Procedure Capability (CMC)*
DPén/ up to 100 g 0,81 mg
(100 ~400) g 1,1 mg
Can ky thuat (x)
(Can cép chinh xac 2)
1. 400 ~ THC 02:2026 0,12
Technical Balance (400 ~6.000) g Q g
(Balance class 2)
(6 ~ 15) kg 059
(15 ~ 40) kg 199
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

VILAS 264

Chu thich/ Notes:

—PLVN: Van ban ky thuat do luong Viét Nam/ Vietnam technical measurement document

— QTHC ...: Quy trinh hiéu chuan do PTN xay dung/ Calibration laboratory-developed procedures

— (x): Phép hiéu chuan c6 thyc hién tai hién truong/ Calibration perform on-site.

— @: Kha nang do va hiéu chuan (CMC) dugc thé hién boi do khong dam bao do mé rong, dién dat & mirc
tin cay 95%, su dung hé so phu k=2 va cong bo toi da tai 2 chir so c6 nghia/ Calibration and
Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95%
level of confidence, using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits

Truong hop Vién Chuyén nganh Két cdu Cong trinh Xay dung cung cap dich vu hiéu chuan, thir nghiém
phuong tién do, chuan do luong thi Vién Chuyén nganh Két cau Cong trinh Xay dung phai dang ky hoat
dong va duoc cap gidy ching nhan ding ky hoat dong theo quy dinh cua phap luat truéc khi cung cap
dich vu nay/ It is mandatory for the Institute of Building Structuresthat provides calibration, testing
services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law

before providing these service. W

AFL 01.13 Lan ban hanh/Issued No: 7.26 Soét xét/ngay/ Revised/dated: Trang: 5/5



		2026-10-29T03:32:52+0000


		2026-11-02T13:22:50+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-03T12:06:28+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-03T12:06:33+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-03T12:06:37+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-03T12:06:43+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-03T12:06:48+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-03T12:07:04+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-11-03T12:07:10+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




